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Số:         /SYT-NVYD 

V/v đăng tải Thông báo cơ sở đủ 

điều kiện tiêm chủng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng 7 năm 2024 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng 

Ngày 12/7/2024, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có Văn bản số 

294/TB-TTYT về việc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm 

Y tế huyện Mường Ảng. 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng.  

Sở Y tế đăng tải Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại Trung tâm 

Y tế huyện Mường Ảng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế ( Danh sách 

các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng có phụ lục đính kèm). 

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản 

gốc của hồ sơ công bố và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ công bố; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật, những quy định và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm chủng, quản lý 

đối tượng tiêm chủng, báo cáo theo quy định; thực hiện lưu giữ, quản lý các tài 

liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng được biết./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Kiên 

 

 

 

 



Phụ lục 

Thông tin các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng 

(Kèm theo Công văn số           /SYT-NVYD ngày       /7/2024 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG CỐ ĐỊNH 

  

TT Tên xã Tên điểm tiêm Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( cố định hàng 

tháng) 

Người đứng đầu cơ sở 

1 Thị Trấn Trạm Y tế thị trấn TDP7- TT Mường Ảng Ngày 10 hàng tháng Bà: Phạm Mỹ Linh - Phó trưởng trạm 

2 Ẳng Cang Trạm Y tế Ẳng Cang 
Bản Huổi Sứa -  Xã Ẳng 

Cang 
Ngày 10 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm 

3 Ẳng Nưa Trạm Y tế Ẳng Nưa 
Bản Co Hắm -  Xã Ẳng 

Nưa 
Ngày 10 hàng tháng Bà: Mai Thị Mây - Trưởng trạm 

4 Ẳng Tở Trạm Y tế Ẳng Tở Bản Bua I -  Xã Ẳng Tở Ngày 10 hàng tháng Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

5 Mường Đăng Trạm Y tế Mường Đăng 
Bản Co Muông -  Xã 

Mường Đăng 
Ngày 10 hàng tháng Ông: Lò Văn Tình - Trưởng trạm 

6 Ngối Cáy Trạm Y tế Ngối Cáy Bản Cáy - Xã Ngối Cáy Ngày 11 hàng tháng Ông: Quàng Văn Hồng - Trưởng trạm 

7 Búng Lao Trạm Y tế Búng Lao 
Bản  Quyết Tiến - Xã Búng 

Lao 
Ngày 11 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm 

8 Xuân Lao Trạm Y tế Xuân Lao Bản Lao - Xã Xuân Lao Ngày 10 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm 

9 Mường Lạn Trạm Y tế Mường Lạn Bản Lạn - Xã Mường Lạn Ngày 11 hàng tháng Ông: Lò Văn Chương - Trưởng trạm 

10 Nặm Lịch Trạm Y tế Nặm Lịch 
Bản Lịch Cang - Xã Nặm 

Lịch 
Ngày 10 hàng tháng Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

11 
Khoa CSSKSS - 

Phụ sản 

Điểm tiêm vắc xin Lao, Viêm 

gan B liều sơ sinh tại Bệnh 

viện 

Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng( TDP3 – TT 

Mường Ảng) 

Các ngày trong tháng Ông: Vũ Ngọc Tĩnh - Trưởng khoa 

12 
Phòng khám 

ĐKKV Búng Lao 

Điểm tiêm vắc xin Lao, Viêm 

gan B liều sơ sinh tại phòng 

khám 

Bản Quyết Tiến - xã Búng 

Lao 
Các ngày trong tháng 

Ông: Lường Văn Tiếp - Trưởng phòng 

khám 

 



 

II. DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG LƯU ĐỘNG NGOẠI TRẠM Y TẾ 

 

TT Tên xã 
Điểm tiêm lưu động ngoài 

trạm 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( dự kiến) 
Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng 

1 Xã Ẳng Cang 

1 Bản Mánh Đanh Nhà trưởng bản Ngày 11 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

2 Bản Pú Súa Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

3 Bản Hồng Sọt Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

4 Bản Pú Cai Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

5 Bản Pú Khớ Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

6 Bản Hua Nặm Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

7 Bản Pá Liếng Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng Ông: Lò Ngọc Thoa - Trưởng trạm Y tế 

2 Xã Ẳng Nưa 
1 Bản Na Luông Nhà trưởng bản Ngày 11 hàng tháng Bà: Mai Thị Mây - Trưởng trạm Y tế xã 

2 Bản Tát Hẹ Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Bà: Mai Thị Mây - Trưởng trạm Y tế xã 

3 Xã Ẳng Tơ 

1 Bản Huổi Chỏn Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng 
Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 

2 Bản Huổi Háo Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng 
Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 

3 Bản Thổ Lộ Nhà trưởng bản Ngày 14 hàng tháng 
Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 

4 Bản Huổi Châng Nhà trưởng bản Ngày 14 hàng tháng 
Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 



TT Tên xã 
Điểm tiêm lưu động ngoài 

trạm 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( dự kiến) 
Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng 

5 Bản Pú Tỉu Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng 
Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 

6 
Bản Tọ 

Bản Tọ Cuông 
Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng 

Bà: Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng trạm 

Y tế xã 

 

4 

 

Xã Mường 

Đăng 

1 Bản Nặm Pọng Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Ông: Lò Văn Tình - Trưởng trạm Y tế xã 

2 Bản Chan I Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Văn Tình - Trưởng trạm Y tế xã 

3 Bản Chan 2 Nhà trưởng bản Ngày 14 hàng tháng Ông: Lò Văn Tình- Trưởng trạm Y tế xã 

4 Bản Pơ Mu Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng Ông: Lò Văn Tình- Trưởng trạm Y tế xã 

 

5 

 

Xã Ngối Cáy 

1 Bản Nặm Cứn Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Hồng - Trưởng trạm Y 

tế xã 

2 Bản Chan 3 Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Hồng - Trưởng trạm Y 

tế xã 

 

6 

 

Xã Búng Lao 

1 Bản Hồng Sọt Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm Y tế xã 

2 Bản Keo Nánh Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm Y tế xã 

3 Bản Huổi Cắm Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm Y tế xã 

4 Bản Pú Nen Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm Y tế xã 

5 Bản Pá Sáng Nhà trưởng bản Ngày 17 hàng tháng Ông: Lò Văn Bình - Trưởng trạm Y tế xã 

 

7 

 

Xã Xuân Lao 

1 Bản Thẳm Tọ Nhà trưởng bản Ngày 11 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 

2 Bản Chùa Sấu Nhà trưởng bản Ngày 11 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 



TT Tên xã 
Điểm tiêm lưu động ngoài 

trạm 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( dự kiến) 
Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng 

3 Bản Hua Pí Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 

4 Bản Phiêng Lao Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 

5 Bản Pí Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 

6 Bản Pha Hún Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng Ông: Lò Văn Diện - Trưởng trạm Y tế xã 

8 
Xã Mường 

Lạn 

1 Bản Hua Ná Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng 
Ông: Lò Văn Chương - Trưởng trạm Y 

tế xã 

2 Bản Có Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng 
Ông: Lò Văn Chương - Trưởng trạm Y 

tế xã 

3 Bản Huổi Lỵ Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng 
Ông: Lò Văn Chương - Trưởng trạm Y 

tế xã 

4 Bản Pá Nặm Nhà trưởng bản Ngày 14 hàng tháng 
Ông: Lò Văn Chương - Trưởng trạm Y 

tế xã 

9 Xã Năm Lịch 

1 Bản Lịch Tở Nhà trưởng bản Ngày 12 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 

2 Bản Ít Nọi Nhà trưởng bản Ngày 13 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 

3 Bản Huổi Lướng Nhà trưởng bản Ngày 14 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 

4 Bản Lịch Nưa Nhà trưởng bản Ngày 15 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 

5 Bản Thẩm Hóng Nhà trưởng bản Ngày 16 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 



TT Tên xã 
Điểm tiêm lưu động ngoài 

trạm 
Địa chỉ 

Thời gian triển khai 

( dự kiến) 
Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng 

6 Bản Thẩm Phẩm Nhà trưởng bản Ngày 17 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 

7 Bản Pá Khôm Nhà trưởng bản Ngày 18 hàng tháng 
Ông: Quàng Văn Tương - Trưởng trạm 

Y tế xã 
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